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Hồ Chí
MinhSố đơn vị học trình 11 1 4 3 4 3 4 3 3

1 207210404000
8

Nguyễn Mai Anh 22/09/2002 7.31 Khá8.00 7.56 8.50 7.50 7.30 6.30 7.20 7.00

2 227210107000
2

Tô Thị Thanh Bình 24/06/2004 7.36 Khá7.00 8.00 6.70 8.00 7.20 7.00 8.00 7.20 7.50

3 227210107000
3

Nguyễn Ngọc Cầm 10/07/2004 7.37 Khá7.00 8.00 5.80 8.50 6.80 7.50 6.50 9.50 8.00

4 227210107000
4

Ngô Kiều Chinh 27/11/2003 7.61 Khá6.00 8.00 6.70 9.00 7.50 7.80 8.00 6.50 8.00

15 227210107000
5

Phạm Hương Giang 11/07/2003 6.91 TB Khá7.00 8.00 7.40 8.00 8.30 6.80 6.50 3.90 7.00

16 227210107000
6

Chu Thị Thu Hường 05/02/2003 7.00 Khá6.00 8.00 6.40 9.00 7.80 7.30 7.00 4.40 7.00

27 227210107000
7

Nguyễn Danh Khải 13/12/2004 5.36 Trung bình7.00 8.00 5.10 9.50 7.40 7.00 7.30 0.00 0.00

8 227210107000
8

Bùi Thị Linh 12/05/2004 7.30 Khá6.00 8.00 6.70 8.50 7.30 7.00 7.00 6.90 8.00

9 227210107000
9

Vũ Cẩm Ly 27/10/2003 7.66 Khá7.00 8.00 7.50 9.00 7.40 7.80 7.80 6.70 7.50

210 217210402004
0

Lê Vũ Trà My 20/05/2003 4.81 Yếu0.00 0.00 5.77 8.00 6.95 0.00 0.00 6.50 7.00

11 227210107001
0

Nguyễn Thị Phượng 01/10/2003 7.35 Khá7.00 8.00 7.40 8.00 7.70 7.80 7.30 5.60 7.50

12 227210107001
1

Nguyễn Phương Thảo 13/02/2004 7.31 Khá6.00 8.00 6.50 8.50 7.20 7.80 7.80 5.50 8.00

113 227210107001
2

Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/03/2003 6.29 TB Khá6.00 8.00 6.30 8.00 7.30 7.50 6.50 0.00 8.00

14 227210107001
3

Bùi Anh Thư 26/07/2004 7.62 Khá7.00 8.00 7.20 8.50 7.60 7.50 7.30 6.50 9.00

215 227580108012
7

Phạm Thị Thương 20/11/2003 5.90 Trung bình7.00 8.00 6.90 0.00 7.70 7.50 7.30 2.50 8.00
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Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024,
Ngày 21 tháng 2 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 0

Khá: 10 TB Khá: 2
Trung bình: 2 Yếu: 1
Kém: 0

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Hưng
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